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Polacanmin2
DEXCLORPHENIRAMIN MALEAT 2mg
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 CONG TY TNHH SX-TM DUGC PHẨM N.I.C

Lô 11D Đường C - KCN Tân Tạo - Q.Binh Tan - TPHCM

  

 

    

   

    CÔNG THỨC:
Dexchlorpheniramin maleat.................................... mg |ĐỢCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHI DÙNG
Tá dược............. vừa đủ ................................ 1 viên nén DEXA TAM TAY CUA TRE EM
CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH,LIỀU DUNG-CACH DUNG, | aio audwolKHO MAT(NHIETOO <30°),

TRANHANHSANG.

 

THAN TRONG VA CAC THONG TIN KHAC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng   
 

 

  

Box of 2 blisters of 15 tablets   
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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

5 -NHAN CHAI POLACANMIN 2 (100 vién nén )

1s

Polacanmin 2

100 viên nén

 

 

CONG THUC:
Dexchlorpheniramin maleat ..................... 2mg

Tá dược .............. VỔ...................cc< 1 viên nén

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIEU DUNG
- CÁCH DUNG, THAN TRONG VA CAC
THONG TIN KHAC:
XIN DOC TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG.
 

ĐỌCKỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚCKHIDÙNG
DEXA TAM TAY CUA TRE EM

BẢOQUẦN NƠI KHÔMÁT(NHIỆTĐỘ <30°C),
TRÁNHÁNHSÁNG.

CONG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHAM N.I.C
Lô 110 Đường 0 - KCN Tân Tạo - 0.Bình Tân - TPHÉM

  
 

Tp.HCM, ngày⁄2 tháng năm 2011 TẾ
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SAN XUAT THEO TCCS
SOK:

 

  Ma Vach
 

S616 SX:

Ngay SX:
Hạn dùng:  

Ds.aTRƯNG KIÊN

https://trungtamthuoc.com



TO HUONG DAN SỬ DỤNG THUÓC
Viên Nén POLACANMIN 2
 POLACANMIN 2 Viên Nén:

® Công thức (cho một viên nén):

 

 

- Dexchlopheniramin maleat 2mg
-_ Tá dược................vừa đủ.... ...Ì viên nén.

(Tinh bột san, lactose, dextrose anhydrous, magnesi stearat, povidon, nuéc RO).
$ Chỉ định:

- Viêm mũi dị ứng mùa và quanh năm. Những triệu chứng dị ứng khác như: Mày đay, viêm mũi vận mạch do histamin, viêm kết
mạc dị ứng, viêm da tiếp xúc, phù mạch, phù quincke, dị ứng thức ăn, phản ứng huyết thanh, côn trùng đốt, ngứa ở người bị sởi
hoặc thủy đậu.

® Liễu dùng:
-_ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi : Uống 2 viên/lần, ngày2 lần.
-_ Trẻ em từ 6— 12 tuổi: Uống 1 viên/ lần, ngày 2 lần. Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

+ Chống chỉ định:

- Qua man véi Dexclorpheniramin hoặc bắt cứ thành phần nào của thuốc
-_Người đang lên cơn hen cấp

- Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt
- Glocom géc hep

- T&c cỗ bàng quang
-_ Loét đạ dày chít, tắc môn vị- tá tràng.
- Phu ni cho con bi, tré so sinh va tré đẻ thiếu tháng.

- Người bệnh dùng thuốc ức chế monoamin oxidase (MAO) trong vòng 14 ngày, tính đến thời điểm điều trị bằng
dexclorpheniramin vì tính chất chống tiết acetylcholin của dexclorpheniramin bị tăng lên bởi các chất ức chế MAO.

Thận trọng:

-. Không uống rượu và các thuốc an thần khi dùng thuốc.
-_ Không vận hành xe, máy móc khi đang dùng thuốc

-_ Khi có bệnh phổi mạn tính, thở ngắn hoặc khó thở
-_ Người cao tuổi (trên 60 tuổi)
-_ Không dùng quá liều chỉ định

@ Tác dụng không mong muốn của thuốc:
-_ Tác dụng an thần rất khác nhau từ ngủ gà nhẹ đến ngủ sâu, khô miệng, chóng mặt và gây kích thích xảy ra khi điều trị ngắt

quãng. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh chịu đựng được các phản ứng phụ khi điều trị liên tục, đặc biệt nều tăng liều từ từ.
- Thuong gdp:

+ Hệ TKTW: Ngủ gà, an thần
+ Tiêu hóa: Khô miệng

- Hiém gap:

+ Toan than: Chong mặt

+ Tiéu hóa: Buôn nôn
- Nhận xét: Tác dụng phụ chốngtiếtacetylcholin trên thần kinh trung ương và tác dụng chống tiết acetylcholin ở người nhạy cảm

(người bị bệnh glocom, phì đại tuyến tiền liệt và những tình trạng dễ nhạy cảm khác), có thể nghiêm trọng. Tân suất của các phản
ứng này khó ước tính đo thiếu thông tin.

THONG BAO CHO BAC SINHUNG TACDUNG KHONG MONG MUONGAP PHAI KHI SỬ DỤNG THUỐC.
® Tương tác thuốc

- _ Các thuốc MAO làm kéo dài và tăng chống tiết acetylcholin của thuốc kháng histamin.
-_ Ethanol hoặc thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ thắn kinh trung ương của Dexclorpheniramin maleat.
-. Dexclopheniramin maleat ức chế chuyên hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc phenytoin.

® Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú :

- .Không nên sử dụng trừ trường hợp đặc biệt vì thuốc qua được nhau thai và sữa mẹ.
+ Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc :

-_ Vì thuốc gây ngủ nên không dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.
® Trình bày:

-_ Hộp 2 vi x I5 viên nén.

~_ Hộp 10 vi x 10 viên nén.

- Chai 100 vién nén.

® Hạn dùng:

- 36 tháng kế từ ngày sản xuất
® Bảo quản:

-_ Nơi khô mát (nhiệt độ < 30°C), tránh ánh sáng.
+ Tiêu chuẩn: TCCS
DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SUDUNG GHI TREN HỘP
THONG BAO CHO BAC SI NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUÓN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

CONG TY TNHH SX-TM DUOC PHAM NIC
Lô 11D đường C — KCN Tân Tạo - Q.Bình Tân - TP.HCM

DT : 7.541.999 - Fax: 7.543.999
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TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2011

_-KT...TONG GIAM DOC   
PHO CỤC TRƯỜNG

Neuyen Vin Chant

 

DS. NGUYEN TRUNG KIEN
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